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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHƯỚC                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH 
                                                                              

Bản án số: 54/2017/DS -ST 

Ngày 06-6-2017 

V/v : Tranh chấp hợp đồng vay tài sản. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:   n  N u  n V n N     

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông  Nguy n V n Màu  

2. Ông Phạm T àn  N     

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Bùi Xuân Tiến – Là t ư ký Tòa 

án nhân dân huyện Tu  P ước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định tham gia 

phiên tòa: Ông Nguy n Công Binh – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 06 tháng 6 n m 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tuy 

P ước, tỉn  Bìn  Định xét xử sơ t ẩm công khai vụ án thụ lý số: 27/2017/TLST-DS 

n à  10 t án  4 n m 2017 về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo quyết định 

đư  vụ án ra xét xử số 694 2017  Đ   T-D  n à  23 t án  5 n m 2017        á  

đươn  s :  

1. Nguyên đơn:  Bà Trần Thị V  s n  n m 1964  

Địa chỉ: Khu v c P  p ường N, thị xã An N ơn, tỉnh Bìn  Định. 

2. Bị đơn:  - Chị Lê Thị Hoàng A  s n  n m 1981 

                  - Bà Phạm Thị Minh C  s n  n m 1960 

Địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện Tu  P ước, tỉnh Bìn  Định. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  Ông L  s n  n m 1963 

Địa chỉ: Khu v c P  p ường N, thị xã An N ơn, tỉnh Bìn  Định. 
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Bà V, ông L có mặt; chị A, bà C  ó đơn x n xét xử vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

* T eo đơn k ởi kiện n à  07 t án  4 n m 2016 và  á  lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án  ũn  n ư tại phiên tò  sơ t ẩm  n u ên đơn là bà V trình bày:  

 Gi a bà với chị A và bà C là nh n  n ười ở cùng xóm nên quen biết nhau. 

N à  08 t án  10 n m 2016 âm lịch, chị A  ó đến nhà bà hỏi mượn số tiền 

12.000.000 đồn  (mười hai triệu đồn ) để về lo   o     đìn  và đón  tiền học cho 

con và hẹn một tuần sau chị A sẽ hoàn trả lãi số tiền trên cho bà. Hai bên còn thỏa 

thuận lãi suất bằng lờ  nó  700.000 đồng/tháng, chị A giao cho bà chiếc xe máy hiệu 

Vision, biển số 77G1-300.03 để gi  làm tin, chị A ký vào giấ  mượn tiền và đã 

nhận đủ số tiền trên. Đến n à  29 t án  12 n m 2016 âm lịch, mẹ của chị A là bà C 

đến nhà bà nói với bà là chị A đã dùn    iếc xe củ  bà C để thế chấp vay tiền, rồi bà 

C trả cho bà hai tháng tiền lã  là 1.400.000 đồn  để lấy xe về.   u đó   ị A viết lại 

giấ  mượn tiền hẹn n à  mùn  10 t án  01 n m 2017 âm lịch sẽ trả nợ cho bà, 

n ưn  đến nay chị A vẫn không trả. Vì vậy bà khởi kiện, yêu cầu chị A và bà C phải 

trả cho bà số tiền nợ 12.000.000 đồng. Bà không yêu cầu tính tiền lãi suất.  

 Tại Bản t  khai n à  18 t án  4 n m 2017  bị đơn chị A trình bày: Chị công 

nhận chị  ó mượn của bà V số tiền 12.000.000 đồng, hai bên thỏa thuận lãi suất 

1.200.000 đồng/ tháng. Hàng tháng chị đều trả lã  đều đặn cho bà V đến ngày 09 

tháng 01 nằm 2017 âm lịch. Nay bà V khởi kiện đò  số tiền nói trên thì chị xin trả 

dần mỗ  t án  200.000 đồng. 

 Tại Biên bản ghi lời khai củ  đươn  s  ngày 19 t án  4 n m 2017  bị đơn bà 

C trình bày: Bà và bà V là nh n  n ười ở cùng xóm với nhau. Việc bà V cho con bà 

là chị A mượn số tiền 12.000.000 đồng thì bà không hề biết, chỉ khi bà V buộc con 

bà phải trả nợ, nên con bà lấy chiếc xe máy hiệu Vision, biển số 77G1-300.03 của 

bà thế chấp cho bà V nên bà mới biết và bà đã trả thay cho con bà 4.100.000 đồng 

tiền lã  để lấy xe về. Nay bà V lại khởi kiện yêu cầu bà và con bà trả số nợ 

12.000.000 đồn  t ì bà k ôn  đồng ý trả. Vì việ  mượn tiền là của con bà, bà không 

biết và không liên quan. 

 Tại Bản t  k    n à  19 t án  4 n m 2017  n ười có quyền lợ   n     vụ liên 

quan cùng phía vớ  n u ên đơn là ôn  L trình bày: Ông là chồng của bà V, ông 

thống nhất với lời trình bày của bà V. Tại phiên tòa, ông yêu cầu chị A và bà  C phải 

trả cho vợ chồng ông số tiền nợ 12.000.000 đồng. Ông không yêu cầu tính tiền lãi 

suất. 
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Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu:  

 - Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án   o đến phiên tòa hôm nay, Thẩm 

phán và Hộ  đồng xét xử tuân thủ đầ  đủ  á  qu  định của Bộ luật tố tụng dân s ; 

 á  đươn  s  đã   ấp  àn  đún  qu  định của Bộ luật tố tụng dân s . 

- Về nội dung vụ án: Đề nghị Hộ  đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

củ  n u ên đơn và   n  ứ vào Đ ều 463, 466 của Bộ luật dân s , buộc chị A có 

n     vụ trả số tiền nợ cho 12.000.000 đồng cho vợ chồng bà V, ông L.            
                                                                   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tò  và   n  ứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận định: 

* Về t ủ tụ  tố tụn :  

- Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Đâ  là vụ án 

 Tr n    ấp hợp đồng vay tà  sản    ó bị đơn đ n   ư trú tại thôn P, xã P, huyện 

Tu  P ước, tỉnh Bỉnh, nên theo qu  định tạ  k oản 3 Đ ều 26   đ ểm a khoản 1 Đ ều 

35 và đ ểm a khoản 1 Đ ều 39 của Bộ luật Tố tụng dân s  thì vụ án t uộ  t ẩm 

qu ền   ả  qu ết  ủ  Tò  án nhân dân huyện Tu  P ước, tỉnh Bìn  Định. 

- Về sự vắng mặt của các đương sự: Bị đơn là Chị A và bà C vắng mặt tại 

p  ên tò   n ưn   ó đơn x n xét xử vắng mặt,   n  ứ khoản 1 Đ ều 228 của Bộ luật 

tố tụng dân s   Tò  án vẫn tiến hành xét xử vụ án vắn  mặt   ị A và bà C.  

* Về nộ  dun  vụ án: 

 ét  êu  ầu  ủ  n u ên đơn bà V và n ườ   ó qu ền lợ   n     vụ l ên qu n 

có cùng yêu cầu với nguyên đơn ôn  L  êu  ầu   ị A và bà C  ó n     vụ trả số nợ 

12.000.000 đồn  (mườ      tr ệu đồn ). Hộ  đồn  xét xử t ấ  rằn : C n  ứ vào các 

G ấ  mượn t ền do n u ên đơn xuất trìn  và lờ  trìn  bà   ủ  bị đơn t ừ  n ận  ó 

mượn  ủ  n u ên đơn số tiền 12.000.000 đồng. Vì vậ    n  ứ vào k oản 2 Đ ều 92 

 ủ  Bộ luật tố tụn  dân s   Hộ  đồn  xét xử  ôn  n ận v ệ    ị A mượn  ủ  bà V số 

t ền 12.000.000 đồn  là  ó t ật. Do đó  êu  ầu  ủa bà V  ôn  L đố  vớ    ị A là có 

  n  ứ  p ù  ợp vớ  qu  địn  tạ  Đ ều 463  466  ủ  Bộ luật dân s   nên đượ    ấp 

n ận [1]. 

Đố  vớ   êu  ầu  ủ  bà V  ôn  L vớ  bà C  Hộ  đồn  xét xử t ấ  v ệ  mượn 

t ền do   ị A đứn  r  mượn  đượ  t ể   ện tạ    ứn   ứ là   ấ  mượn t ền do n ườ  

mượn t ền là   ị A ký tên  bà C k ôn  t  m     vào    o dị   dân s  nà . Bà C   ỉ 

là n ườ  trả t    t ền lã    o  on mìn  k   p át   ện v ệ    ị An  đã dùn     ếc xe 
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 ủ  mìn  t ế   ấp   o bà V  đâ  là s  t  n u ện  ủ  bà    ứ k ôn  p ả  n     vụ 

bà p ả  t      ện   o    o dị   v   mượn trên. Tạ  p  ên tò   bà V  ôn  L  ùn  

t ốn  n ất    o dị   v   mượn số t ền 12.000.000 đồn  nó  trên k ôn   ó bút tí    

  ấ  tờ nào   ứn  m n  bà C  ó t  m     vào    o dị   nà . Vì vậ  k ôn   ó   n  ứ 

buộ  bà C  ó n     vụ cùng trả số nợ 12.000.000 đồn  do   ị A mượn  ủ  bà Vân 

[2].  

  ét lờ  nạ   ủ  bị đơn   ị A x n đượ  trả dần số nợ trên mỗ  tháng 200.000 

đồng   o đến k   trả  ết nợ. Yêu  ầu nà  k ôn  đượ  bà V, ông L đồn  ý nên Hội 

đồn  xét xử k ôn    ấp n ận [3]. 

 ét về t ền án p í dân s  sơ t ẩm: Chị A phải chịu 600.000 (12.000.000 x 5% 

= 600.000) đồng tiền án phí dân s  sơ t ẩm để sung vào công quỹ n à nước, theo 

qu  định tại khoản 2 Đ ều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

t án  12 n m 2016  ủa Ủ  b n t ường vụ Quốc Hộ  qu  định về mức thu, mi n, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Hoàn lạ    o bà V số 

t ền 300.000đ tạm ứn  án p í mà bà V đã nộp t eo b ên lạ  t u t ền số 0002228 n à  

10 tháng 4 n m 2017  ủ  C    ụ  t    àn  án dân s   u ện Tu  P ướ .  

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụn   á  Đ ều 463  466 của Bộ luật Dân s ; khoản 2 Đ ều 26 của Nghị 

quyết số 326 2016 UBTV H14 n à  30 t án  12 n m 2016  ủa Ủ  b n t ường vụ 

Quốc Hộ  qu  định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án; tuyên xử: 

1. Buộc chị A phải trả cho vợ chồng bà V, ông L số nợ 12.000.000 đồng 

(mười hai triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu l c pháp luật (đối vớ   á   ơ qu n t   

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ n à   ó đơn  êu 

cầu thi hành án củ  n ườ  đượ  t    àn  án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

n ườ  đượ  t    àn  án)   o đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất qu  định tại khoản 2 đ ều 468 Bộ luật dân s  n m 2015. 

2. Về án phí dân s  sơ t ẩm:  

- Chị A phải chịu 600.000 đồng ( áu tr m n àn đồng) tiền án phí dân s  sơ 

thẩm để sung vào công quỹ n à nước  



5 
 

 

- Hoàn lạ    o bà V số t ền 300.000 đồng tạm ứn  án p í mà bà V đã nộp t eo 

biên la  t u t ền số 0002228 n à  10 t án  4 n m 2017  ủ  C    ụ  t    àn  án dân 

s   u ện Tu  P ướ . 

Cá  đươn  s  có quyền làm đơn k án   áo tron  t ời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Đối vớ  đươn  s  vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo là 15 

ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai.  

Trường hợp bản án, quyết địn  được thi hàn  t eo qu  định tạ  Đ ều 2 Luật 

thi hành án dân s  t ì n ườ  được thi hành án dân s   n ười phải thi hành án dân s  

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án 

hoặc bị  ưỡng chế t    àn  án t eo qu  định tạ   á  Đ ều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân s ; thời hiệu t    àn  án được th c hiện t eo qu  định tạ  Đ ều 30 Luật thi hành 

án dân s . 
 

                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                           Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  

- Cá  đươn  s ; 

- VKSND huyện Tu  P ước; 

- Chi cục THADS huyện Tu  P ước; 

- Phòng KT TAND tỉn  BĐ;  

- Lưu  ồ sơ vụ án.                                                                                                                                                                        

 

                                                                                  N      V   N     

 

 

 

 

 

 

 


